SỞ GD VÀ ĐT TP ĐÀ NẴNG
Trường THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN
Tiết 22,23
Ngày 18.10.2025
GV: Văn Quý Vênh
ÔN TẬP CHƯƠNG III VÀ ÔN TẬP GIỮA KÌ 1 năm 2025 - 2026
Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số đo theo đơn vị rađian của góc  là 




 A. .          B. .             C. .          D. .
Câu 2. Mệnh đề nào sau đây sai?




 A. .             B. .     C. .      D. .
Câu 3. Mệnh đề nào sau đây đúng?


 A. .       B. .


 C. .       C. .
Câu 4. Mệnh đề nào sau đây sai?




 A. .           B. .       C. .   D. 

Câu 5. Chu kì của hàm số  là 




A. .               B. .                       C. .                           D. .  

Câu 6. Phương trình  có tất cả các nghiệm là 


 A. .                                              B. .   


C. .                                        D. .


Câu 7. Cho dãy số , biết số hạng tổng quát . Mệnh đề nào sau đây đúng?




 A. .           B. .            C. .            D. .
Câu 8. Dãy số nào sau đây là cấp số cộng?
 A. 2; 4; 6; 9.                   B. -1; 2; 5; 8.                 C. -6; -2; 1; 5.                 D. 1; 3; 9; 27.


 Câu 9. Cho cấp số cộng có số hạng đầu  và công sai . Số hạng tổng quát của cấp số cộng đó là 




 A. .        B. .          C. .      D. . 
 Câu 10. Cho cấp số nhân  -2; 6; -18; 54. Công bội của cấp số nhân đó bằng 
  A. 3.                      B. -3.                       C. 8.                             D. -6. 
 Câu 11. Khảo sát thời gian tập thể dục trong ngày của 56 học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:
[image: ]
 Độ dài của nhóm trong bảng số liệu trên bằng
  A.  20.                          B. 100.                         C. 80.                                 D. 10. 

Câu 12. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của  cây na giống như sau
[image: ]

 Giá trị đại diện của nhóm  bằng
              A.  10.                     B. 15.                     C. 13.                               D. 12,5.
Phần 2. Trả lời đúng sai

Câu 1. Cho phương trình  (1)

 a) Phương trình (1) tương đương với phương trình .

 b)   là  một nghiệm của phương trình (1)

 c) Tất cả các nghiệm của phương trình là .


 d) Tổng  tất cả các nghiệm của phươmg trình trong khoảng  bằng .

Câu 2. Cho cấp số cộng 


a) Số hạng đầu của cấp số cộng là .   b) Công sai của cấp số cộng là .
c) Số hạng thứ 50 của cấp số cộng bằng 47.    d) Tổng 100 số hạng đầu của cấp số cộng trên bằng 14350.
Phần 3. Trả lời ngắn



 Câu 1. Rút gọn ta được kết quả là . Tính .




 Câu 2. Cho dãy số với , . Số  là số hạng thứ mấy của dãy số trên?
 Câu 3. Khảo sát thời gian tập thể dục trong ngày của 56 học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:
[image: ]
Tính thời gian tập thể dục trung bình của các học sinh khối 11 cho trên.




Câu 4.  Nước thuỷ triều lên xuống trong một tháng ở một vùng biển vào ngày thứ  của tháng được mô hình hoá bởi hàm số (mét), trong đó  là thời gian tính bằng ngày và . Hỏi ngày thứ mấy trong tháng thì nước thuỷ triều dâng cao nhất?
Phần 4. Tự luận




Câu 1. Cho  với . Tính .  Câu 2. Tìm tập xác định của hàm số .
Câu 3. Kết quả khảo sát cân nặng của 26 quả bơ ở một lô hàng cho trong bảng sau:
	 Cân nặng (g) 
	 [150; 155) 
	 [155; 160) 
	 [160; 165) 
	 [165; 170) 
	 [170; 175) 

	 Số quả bơ 
	 1 
	 8 
	 12 
	 3 
	 2 


Tính tứ phân vị thứ nhất và tứ phân vị thứ 3 của mẫu số liệu trên. 





Câu 4. Ông A để 10 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng. Vào cuối mỗi tháng, ngân hàng trả lãi  vào tài khoản ông ấy, nhưng sau đó tính phí duy trì tài khoản hằng tháng là 12 nghìn đồng. Gọi  là số tiền ông A gởi và  là số dư của ông A sau  tháng, biết công thức truy hồi  đồng. Tính số dư trong tài khoảng ông A sau 13 tháng.



Câu 4. Ông An gửi 200 triệu đồng vào ngân hàng với kì hạn 3 tháng, với lãi suất  một năm. Số tiền (triệu đồng) cả vốn lẫn lãi mà ông An nhận được sau  quý (mỗi quý 3 tháng) sẽ là Tính số tiền ông An nhận được sau 3 năm.
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